Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA

LỚP: TC95

Tổ: 05

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN HỌC PHẦN IV
(Lần 2)
Câu 1: Nêu đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Kinh tế
Tình huống nhận diện luật điều chỉnh: (của Cô thảo luận đưa ra):

X chở Y bằng xe máy đi từ siêu thị Copmart Bình thạnh đến ngã tư Bình Hòa giá 80.000đồng. Qua cầu Điện Biên Phủ anh X bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính vì lưu thông sai tuyến. Qua cầu Sài Gòn anh K điều khiển xe máy với tốc độ cao dâm vào xe của X làm hỏng xe X và Y chết (chị Y có chồng và 2 con, tài sản 600 triệu). Công an lập biên bản tạm giữ K để khởi tố.

Hỏi những quan hệ pháp luật nào phát sinh? Là loại quan hệ pháp luật gì?
Trả lời:

SK1(sự kiện 1): quan hệ pháp luật  X
Y: Luật dân sự (thỏa thuận v/chuyển)

SK2(sự kiện 2): quan hệ pháp luật  X
CSGT: Luật hành chính

SK3(sự kiện 3): quan hệ pháp luật  K
thân nhân Y: Luật dân sự 

SK3(sự kiện 3): quan hệ pháp luật  K
X: Luật dân sự

SK3(sự kiện 3): quan hệ pháp luật  K
Nhà nước: Luật hình sự

SK4(sự kiện 4): quan hệ pháp luật  K
cơ quan công an: Luật tố tụng hình sự 

SK Y chết: quan hệ pháp luật thừa kế : Luật dân sự

Ví dụ 2:

1/ UBND cấp giấy khai sinh cho con của A: Luật dân sự

2/ UBND mua của A 10 máy vi tính: Luật dân sự

3/ Sở GDĐT kiểm tra hoạt động dạy học tại Trường THPT Hùng Vương: Luật hành chính (nhóm 1)

4/ UBND chỉ đạo phòng y tế Q5 v/v chống dịch tả: Luật hành chính (nhóm 1)

5/ Giám đốc Sở công thương kỷ luật chuyên viên X của Sở: Luật hành chính, vì X là công chức (nhóm 2)
6/ Giám đốc Sở công thương kỷ luật phó phòng của Công ty: Luật lao động

7/ Chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX tuyên án tù chung thân đối với H: Luật tố tụng hình sự.
8/ Chủ tọa phân tòa xử phạt M vì gây rối trậ tự tại phiên tòa: Luật hành chính (nhóm 3)

1/ Luật Hành chính: 

·  Khái niệm:

Luật Hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước CHXHCNVN, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

            Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đến UBND-Công an phường 1, quận X để nhập hộ khẩu cho con. Khi đó, quan hệ giữa ông A và UBND-Công an phường, quận X là do luật Hành chính điều chỉnh vì việc nhập hộ khẩu là hoạt động quản lí hành chính Nhà nước.
· Các quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của luật hành chính gồm 3 nhóm:
Nhóm 1: Những quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành trong phạm vi các cơ quan hành chính nhà nước (ngoại trừ hoạt động trong quan hệ công tác nội bộ), với mục đích chính là đảm bảo trật tự quản lý, hoạt động bình thường của các cơ quan hành chính nhà nước. Nhóm này thường được gọi ngắn gọn là nhóm hành chính công. Nói một cách ngắn gọn, quan hệ pháp luật hành chính công được hình thành giữa các bên chủ thể đều mang tư cách có thẩm quyền hành chính nhà nước khi tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính đó.
VD (thảo luận): Sở GDDT kiểm tra hoạt động dạy học tại trường THPT Lý Tự Trọng; UBNDQ5 chỉ đạo phòng y tế Q5 v/v chống dich tả
Ðây là nhóm những quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh cơ bản của luật hành chính. Thông qua việc thiết lập những quan hệ loại này, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện các chức năng cơ bản của mình. Những quan hệ này rất đa dạng, phong phú bao gồm những quan hệ được chia thành 2 nhóm nhỏ như sau:
 Quan hệ dọc :

- Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới theo hệ thống dọc. Ðó là những cơ quan nhà nước có cấp trên, cấp dưới phụ thuộc nhau về chuyên môn kỹ thuật, cơ cấu, tổ chức...

Ví dụ: Mối quan hệ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo – Sở Giáo dục Đào tạo thành phố A – các trường trực thuộc trong thành phố A
- Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung cấp dưới trực tiếp nhằm thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật.
Ví dụ: Mối quan hệ giữa UBND TP.HCM - chi cục thuế TP.HCM
- Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị, cơ sở trực thuộc.
Ví dụ: Quan hệ giữa Bộ Giáo dục - Ðào tạo với Trường đại học, Giữa Bộ Y tế và các bệnh viện nhà nước.
Quan hệ ngang :
- Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp.
Ví dụ: Mối quan hệ giữa UBND tỉnh Cần Thơ với Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ ; Giữa Chính Phủ với Bộ Tư pháp ...
- Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp với nhau. Các cơ quan này không có sự phụ thuộc nhau về mặt tổ chức nhưng theo quy định của pháp luật thì có thể thực hiện 1 trong 2 trường hợp sau:
+ Một khi quyết định vấn đề gì thì cơ quan này phải được sự đồng ý, cho phép hay phê chuẩn của cơ quan kia trong lĩnh vực mình quản lý.
Ví dụ: Mối quan hệ giữa Bộ Tài chính với Bộ Giáo dục - Ðào tạo trong việc quản lý ngân sách Nhà nước; giữa Sở Lao động Thương binh -Xã hội với các Sở khác trong việc thực hiện chính sách xã hội của Nhà nước.
+ Phải phối hợp với nhau trong một số lĩnh vực cụ thể
Ví dụ: Thông tư liên Bộ do Bộ giáo dục đào tạo phối hợp với Bộ Lao động TBXH ban hành qui định về phương tiện bảo hộ lao động đối với học sinh học các trường kỹ thuật.
- Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương với các đơn vị, cơ sở trực thuộc trung ương đóng tại địa phương đó.
Ví dụ: quan hệ giữa UBND Quận và phòng giáo dục quận
Nhóm 2 : là những quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan Nhà nước ổn định công tác nội bộ của mình.
            Ví dụ : Chánh án phân công Thẩm phán xử án thì quan hệ giữa Chánh án và Thẩm phán là do luật Hành chính điều chỉnh nhằm ổn định nội bộ.

Ví dụ (thảo luận) Giám đốc Sở Công thương kỷ luật chuyên viên X của Sở
           Nhóm 3: là những quan hệ do Nhà nước ủy quyền cho các nhân và một số tổ chức xã hội thực hiện hoạt động quản lí hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể.
            Ví dụ: Trường CĐ X chịu sự quản lý UBND TP.HCM, nhưng UBNDTPHCM ủy quyền cho Sở GDĐT TP.HCM quản lý trực tiếp về chuyên môn.


Ví dụ (thảo luận): Chủ tọa phiên tòa xử phạt M vì gây rối trật tư tại phiên tòa
2/ Luật Dân sự:
·  Khái niệm:

Luật Sân dự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước CHXHCNVN, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực dân sự.
Ví dụ (thảo luận): UBND Quận X cấp giấy khai sinh cho con của A



        UBND Quận X mua của A 10 máy vi tính

· Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự:
Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự là nhóm quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của các thành viên trong xã hội.

            a/ Quan hệ tài sản :
            - Luật Dân sự chỉ điều chỉnh một số quan hệ tài sản mang tính hàng hóa, tiền tệ, đền bù ngang giá phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
            - Quan hệ luật Dân sự bao gồm : quan hệ sở hữu; quan hệ hợp đồng dân sự; quan hệ bồi thường; quan hệ thừa kế.
            Ví dụ: Trước khi kết hôn, ông A và B đến UBND làm thủ tục xác định tài sản riêng của mỗi người. 
            b/ Quan hệ nhân thân: là quan hệ giữa người với người về các giá trị tinh thần :
            “ Điều 32. Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể :
            1. Cá nhân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể.
            2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát hiện có trách nhiệm đưa đến cơ sở y tế; cơ sở y tế không được từ chối việc cứu chữa mà phải tận dụng mọi phương tiện, khả năng hiện có để cứu chữa.
            3- ...”                                ( Trích Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2005)
            Quan hệ nhân thân được chia làm 2 loại :
            + Quan hệ nhân thân liên quan đến tài sản nghĩa là các quan hệ nhân thân làm tiền đề phát sinh quan hệ tài sản nó chỉ phát sinh trên cơ sở xác định được các quan hệ nhân thân như: quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật,...
+ Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản là những quan hệ giữa người với người về những lợi ích tinh thần tồn tại một cách độc lập không liên quan gì đến tài sản như quan hệ về tên gọi, quan hệ về danh dự của công dân hoặc tổ chức. Quan hệ nhân thân không liên quan đến tài sản trong Luật dân sự là thể chế hoá Hiến pháp 1992 bao gồm đối với họ tên, bí mật đời tư, quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm uy tín,...
3/ Luật Kinh tế :
· Khái niệm:
Luật Kinh tế là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước CH XHCNVN, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các cơ quan nhà nước quản lý các hoạt động kinh tế và các quan hệ giữa các đơn vị kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

· Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế:

Là những quan hệ kinh tế do luật kinh tế tác động vào, bao gồm các nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và nhóm quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau.
            Ví dụ: Hợp đồng được ký kết mua bán máy vi tính giữa Công ty A và cá nhân B.
a/ Nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.
Ví dụ : Góp vốn ( bất động sản, hợp danh)  để thành lập công ty.
            b/ Các hoạt động mang tính tổ chức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ví dụ : Quản lý kinh doanh mặt hàng độc quyền
            c/ Nhóm quan hệ phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp, nội bộ đơn vị kinh tế, tổ chức bộ máy cũng như hoạt động kinh tế trong nội bộ đơn vị đó.
            d/ Nhóm quan hệ phát sinh trong việc giải quyết tranh chấp hoạt động kinh doanh thương mại và phá sản.
Câu 2: Tự lấy 1 ví dụ về vi phạm hành chính và phân tích các yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính đó.

Ví dụ: Hành vi lấn chiếm lòng lề đường để tổ chức mua bán

· Các yếu tố cấu thành:

· Chủ thể vi phạm: cá nhân có năng lực trách nhiệm hành chính

+ Đủ tuổi

+ Có khả năng nhận thức

· Mặt khách quan:

+ Hành vi trái pháp luật: lấn chiếm lòng lề đường cho mục đích cá nhân hưởng lợi.

+ Hậu quả:

. Tai nạn giao thông


. Mất vẻ mỹ quan đường phố


. Mất ổn định khu dân cư
      + Quan hệ nhân quả: Lấn chiếm công trình công cộng gây tai nạn giao thông và mất ổn định trật tự xã hội.

· Khách thể: Cá nhân vi phạm quy định trật tư an toàn xã hội do Nhà nước qui định
(Cách ghi: VD: Xâm hại đến các qui tắc quản lý….; vi phạm trật tự quản lý NN; làm tổn hại quan hệ XH được PL bảo vệ; ảnh hưởng sức khỏe …) 
· Mặt chủ quan:

+ Nguyên nhân: Địa điểm mua bán thuận lợi phù hợp với nhu cầu người mua, người bán không có khả năng thuê mặt bằng lớn hơn, lòng tham …

+ Mục đích: tư lợi 

Câu 3: Phân biệt Cán bộ, Công chức, Viên chức.
* Khái niệm:
- Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.  

- Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

-  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

* Phân biệt:
 
a. Giống nhau:

- Đều là công dân Việt Nam.

- Có quyền được đảm bảo các điều kiện trong thi hành công vụ: về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương; về nghỉ ngơi; các quyền khác của theo quy định của pháp luật (xem thêm tr150,151 giáo trình)

- Đều phải thực hiện nghĩa vụtrong thi hành công vụ: thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về công việc được giao….(tr152 giáo trình).

- Đều phải chấp hành nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân: chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân….

- Đều phải tuân thủ những việc không được làm liên quan đến đạo đức công vụ và bí mật nhà nước: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công,sử dụng tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật, Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội…(153)

b. Khác nhau:

	Stt
	Nội dung
	Cán bộ
	Công chức
	Viên chức

	1
	Cách thức tuyển dụng
	Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ
	Tuyển dụng, bổ nhiệm theo chức danh (thi tuyển)
	Tuyển dụng theo vị trí việc làm (xét tuyển)

	2
	Nơi làm việc
	Hệ thống chính trị
	Hệ thống chính trị và đơn vị sư nghiệp công lập, lực lượng vũ trang
	Đơn vị sự nghiệp công lập

	3
	Chế độ làm việc
	Làm việc theo nhiệm kỳ
	Làm việc theo nhiệm kỳ hay ổn định
	Làm việc theo hợp đồng

	4
	Chế độ lương
	Từ ngân sách nhà nước
	Từ 2 nguồn: ngân sách nhà nước và quỹ lương của đơn vị
	Từ quỹ lương của đơn vị

	5
	Diện lao động
	Biên chế
	Biên chế
	Hợp đồng

	6
	Tính chất công việc
	Thực hiện quyền lực chính trị
	Thực hiện quyền lực chính trị
	Thực hiện 1 chuyên môn nghề nghiệp

	7
	Hình thức kỷ luật
	Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm
	Khiển trách, cảnh cáo, cách chức,bãi nhiệm, hạ bậc lương, giáng chức
	Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc.


Câu 4: Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung 600 triệu đồng. Bà B có tài sản riêng 180 triệu đồng. Hai người có hai con chung là C (17 tuổi) và D (15 tuổi). Bà B có con riêng là E (20 tuổi, không bị bệnh tâm thần và có khả năng lao động). Năm 2005, bà B chết vì tai nạn giao thông. Bà B đã lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, cho quỹ từ thiện 200 triệu đồng. Hãy chia thừa kế khi bà B chết.

Thực hiện phân chia thừa kế trong điều kiện: Bà B đủ năng lực hành vi, có luật sư làm chứng hoặc có người làm chứng và cha mẹ bà B đã chết:

* Di sản B để lại là:

· A – B có tài sản chung 600 triệu => A = B = 600  = 300 triệu
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· Tài sản riêng của B là 180 triệu => Di sản  B để lại là:  300 + 180 = 480 triệu

* Nếu không có di chúc thì 1 suất theo pháp luật là:

A, C, D, E là hàng thừa kế thứ  1:   480 : 4 = 120 triệu

* 180 triệu không ghi trong di chúc , do đó chia theo pháp luật: 180 : 4 = 45 triệu

=> A = C = D = E = 45 triệu

· Theo quy định pháp luật:

Vì di chúc không đảm bảo  quyền lợi cho A,C,D nên A, C, D được hưởng di sản không lệ thuộc vào di chúc và họ phải được ít nhất 2/3 suất theo pháp luật 120 x 2/3 = 80 triệu


=> Vậy A = C = D sẽ được hưởng  80 triệu, E là 45 triệu

A + D + C + E = (80 x 3) + 45 triệu = 240 triệu + 45 triệu = 285 triệu

· Tổng di sản chia theo pháp luật là  285 triệu => di sản B còn lại là :

480 triệu – 285 triệu = 195 t triệu

* 195 triệu : 3 = 65 triệu

* Vì lý do theo di chúc : M được 100 triệu, từ thiện được 200 triệu

=> M được 1/3, từ thiện được  2/3 

=> M được  65 triệu

Từ thiện được 65 x 2 = 130 triệu

Kết luận
A được hưởng 
80 triệu


C được hưởng
80 triệu


D được hưởng
80 triệu


E được hưởng
45 triệu


M được hưởng
65 triệu


Từ thiện được hưởng
130 triệu 

Câu 5: Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên với công ty cổ phần.
5.1- Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân:

· Giống nhau 

· Chủ thể: Cá nhân

· Mục đích: Kinh doanh

· Chiu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp

· Khác nhau:

	STT
	Tiêu chí
	Công ty TNHH MTV
	Doanh nghiệp tư nhân

	1
	Chủ thể thành lập
	Cá nhân hoặc pháp nhân ở trong và ngoài nước
	Chỉ có thể là cá nhân-công dân Việt Nam

	2
	Rủi ro kinh doanh
	Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp thành lập công ty
	Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với các khoản nợ của doanh nghiệp

	3
	Quyền phát hành chứng khoán
	Phát hành trái phiếu
	Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

	4
	Cơ cấu quản trị
	Bắt buộc, được PL quy định chặt chẽ
	Linh động, tự quyết

	5
	Tư cách pháp nhân
	Có tư cách pháp nhân
	Không có tư cách pháp nhân, chủ sở hữu_chủ doanh nghiệp tư nhân

	6
	Chủ doanh nghiệp
	Được quyền thành lập nhiều DN
	Một người chỉ được phép thành lập 1 DN

	7
	Quyền góp vốn
	Được phép ghép, góp vốn vào DN khác
	Không được góp vốn vào bất kỳ DN nào


5.2- Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên với công ty cổ phần
· Giống nhau:

· Chuyển nhượng vốn PL

· TNHH về các khoản nợ

· Khác nhau:
	STT
	Tiêu chí
	Công ty TNHH nhiều thành viên
	Công ty cổ phần

	1
	Đặc điểm vốn huy động
	Vốn không được chia thành các phần bằng nhau, không trao đổi tự do trên thị trường
	Vốn được chia thành các phần bằng nhau (gọi là cổ phần, biểu hiện dưới hình thức cổ phiếu)

	
	Quyền phát hành chứng khoán
	Phát hành chứng khoán các loại (trừ cổ phần)
	Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

	3
	Quyền phát hành chứng khoán
	Không được phát hành cổ phần
	Phát hành chứng khoán các loại

	4
	Chủ thể thành lập
	Số lượng từ 2- 50 thành viên (giới hạn tối thiểu và tối đa)
	Tối thiểu 3, không hạn chế số lượng tối đa

	5
	Cơ cấu quản trị
	Chỉ có 1 cơ quan quyền lực và điều hành chung là Hội đồng thành viên
	Cơ quan quyền lực và cơ quan độc lập nhau gồm đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty 

	6
	Khả năng chuyển nhượng vốn của các thành viên
	Chỉ được phép chuyển nhượng khi được PL qui định (rất khó, phức tạp)
	Tự do chuyển nhượng trừ trường hợp luật định (tuy nhiên được PL quản lý rất chặt chẽ)


